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Stt Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh GT Quận/huyện Tỉnh/thành phố QH Khoa Trường

1 20219322  Nguyễn Việt Anh 28/09/2006 Nam Ba Đình Hà Nội 2021 Chất lượng cao THPT Chuyên KHTN

2 20219327 Nguyễn Nhật Anh 28/09/2006 Nam Ba Đình Hà Nội 2021 Chất lượng cao THPT Chuyên KHTN

3 20219313  Nguyễn Mạnh Đức 14/02/2006 Nam Hoàn Kiếm  Hà Nội 2021 Chất lượng cao THPT Chuyên KHTN

4 20219298 Dương Nguyễn Hiếu 11/05/2006 Nam Chương Mỹ Hà Nội 2021 Chất lượng cao THPT Chuyên KHTN

5 20219293  Trần Mạnh Hoàng 26/04/2006 Nam Long Biên Hà Nội 2021 Chất lượng cao THPT Chuyên KHTN

6 20219276  Trương Tùng Lâm 23/10/2006 Nam Long biên Hà Nội 2021 Chất lượng cao THPT Chuyên KHTN

7 20219234  Lê Đăng Quang 18/06/2006 Nam Nam Từ Liêm Hà Nội 2021 Chất lượng cao THPT Chuyên KHTN

8 20219212  Hà Văn Tuyên 08/12/2006 Nam Chương Mỹ Hà Nội 2021 Chất lượng cao THPT Chuyên KHTN

9 20219609  Nguyễn Vân Anh 07/03/2006 Nữ Long Biên Hà Nội 2021 Hóa học THPT Chuyên KHTN

10 20219615  Phạm Ngọc Duy Anh 28/03/2006 Nam Hoài Đức Hà Nội 2021 Hóa học THPT Chuyên KHTN

11 20219580  Nguyễn Minh Hà 06/12/2006 Nữ gia Lâm Hà Nội 2021 Hóa học THPT Chuyên KHTN

12 20219578  Chu Gia Hân 06/07/2006 Nữ Hoàng Mai Hà Nội 2021 Hóa học THPT Chuyên KHTN

13 20219577  Trần Bắc Hải 01/04/2006 Nam gia Lâm Hà Nội 2021 Hóa học THPT Chuyên KHTN

14 20219552  Vũ Thành Lâm 05/11/2006 Nam Thanh Trì Hà Nội 2021 Hóa học THPT Chuyên KHTN

15 20219537  Nguyễn Tiến Minh 26/06/2006 Nam Quốc Oai Hà Nội 2021 Hóa học THPT Chuyên KHTN

16 20219352  Nguyễn Đức Sơn 22/10/2006 Nam Hoàng Mai Hà Nội 2021 Hóa học THPT Chuyên KHTN

17 20219351  Lê Thành Tài 12/05/2006 Nam Hoàng Mai Hà Nội 2021 Hóa học THPT Chuyên KHTN

18 20219493  Phạm Nguyệt Anh 13/11/2006 Nữ Hoàng Mai Hà Nội 2021 Sinh học THPT Chuyên KHTN
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19 20219470  Nguyễn Văn Hưng 12/02/2006 Nam Thanh Trì Hà Nội 2021 Sinh học THPT Chuyên KHTN

20 20219468  Nguyễn Vĩnh Khang 06/07/2006 Nam Thường Tín Hà Nội 2021 Sinh học THPT Chuyên KHTN

21 20219465  Nguyễn Tiến Lộc 31/03/2006 Nam gia Lâm Hà Nội 2021 Sinh học THPT Chuyên KHTN

22 20219449 Trần Khánh Ngọc 10/11/2006 Nữ Ba Đình Hà Nội 2021 Sinh học THPT Chuyên KHTN

23 20219443  Nguyễn Hà Phương 24/12/2006 Nữ Hai Bà Trưng Hà Nội 2021 Sinh học THPT Chuyên KHTN

24 20219378 Nguyễn Hoàng Tùng 07/02/2006 Nam Gia Lâm Hà Nội 2021 Sinh học THPT Chuyên KHTN

25 20219433  Trần Minh Trí 06/12/2006 Nam Tây Hồ Hà Nội 2021 Sinh học THPT Chuyên KHTN

26 20219855  Nguyễn Minh Anh 11/11/2006 Nữ Ba Đình Hà Nội 2021 Tin học THPT Chuyên KHTN

27 20219849 Cao Tiến Đạt 28/09/2006 Nam Hoàn Kiếm Hà Nội 2021 Tin học THPT Chuyên KHTN

28 20219365  Nguyễn Tuấn Hoàng 30/12/2006 Nam Hai Bà Trưng Hà Nội 2021 Tin học THPT Chuyên KHTN

29 20219809  Phan Đăng Khoa 12/10/2006 Nam Thanh Xuân Hà Nội 2021 Tin học THPT Chuyên KHTN

30 20219813  Chu Vinh Khánh 16/06/2006 Nam Ứng Hòa Hà Nội 2021 Tin học THPT Chuyên KHTN

31 20219811  Nguyễn Đình Khôi 21/01/2006 Nam Hai Bà Trưng Hà Nội 2021 Tin học THPT Chuyên KHTN

32 20219805  Vũ Hương Linh 20/12/2006 Nữ Long Biên Hà Nội 2021 Tin học THPT Chuyên KHTN

33 20219787  Nguyễn Quang Minh 29/09/2006 Nam Long Biên Hà Nội 2021 Tin học THPT Chuyên KHTN

34 20219794  Trương Nguyễn Bình Minh 02/05/2006 Nam Đống Đa Hà Nội 2021 Tin học THPT Chuyên KHTN

35 20219784  Trần Gia Hoàng Nam 19/02/2006 Nam Nam Từ Liêm Hà Nội 2021 Tin học THPT Chuyên KHTN

36 20219411 Nguyễn Thị Minh Phương 22/01/2006 Nữ Ngô Quyền Hải Phòng 2021 Tin học THPT Chuyên KHTN

37 20219350  Bùi Kiến Thành 27/11/2006 Nam Long Biên Hà Nội 2021 Tin học THPT Chuyên KHTN

38 20219758  Trần Đức Thuận 01/04/2006 Nam Thạch Thất Hà Nội 2021 Tin học THPT Chuyên KHTN

39 20219988  Hà Huy Trường Anh 06/01/2006 Nam Chương Mỹ Hà Nội 2021 Toán học THPT Chuyên KHTN

40 20219994  Lê Ngọc Anh 03/10/2006 Nam Đông Anh Hà Nội 2021 Toán học THPT Chuyên KHTN

41 20219997  Nguyễn Duy Anh 25/08/2006 Nam Mai Châu Sơn La 2021 Toán học THPT Chuyên KHTN

42 20219369  Nguyễn Tiến Dũng 25/08/2006 Nam Long Biên Hà Nội 2021 Toán học THPT Chuyên KHTN



43 20219966  Nguyễn Tiến Mạnh Duy 05/01/2006 Nam Thanh Oai Hà Nội 2021 Toán học THPT Chuyên KHTN

44 20219427 Nguyễn Duy Đại 16/04/2006 Nam Hưng Hà Thái Bình 2021 Toán học THPT Chuyên KHTN

45 20219976  Nguyễn Đức Hải Đăng 08/06/2006 Nam Thanh Oai Hà Nội 2021 Toán học THPT Chuyên KHTN

46 20219978  Bùi Minh Đức 14/08/2006 Nam Thanh Trì Hà Nội 2021 Toán học THPT Chuyên KHTN

47 20219954  Nguyễn Duy Nhật Hiếu 16/05/2006 Nam Thạch Thất Hà Nội 2021 Toán học THPT Chuyên KHTN

48 20219940  Nguyễn Hữu Hưng 12/03/2006 Nam Quốc Oai Hà Nội 2021 Toán học THPT Chuyên KHTN

49 20219936  Vũ Thu Hương 06/10/2006 Nữ Sơn Tây Hà Nội 2021 Toán học THPT Chuyên KHTN

50 20219934  Nguyễn Mai Khanh 11/10/2006 Nữ Thường Tín Hà Nội 2021 Toán học THPT Chuyên KHTN

51 20219907  Nguyễn Nhật Minh 14/08/2006 Nam Hoàng Mai Hà Nội 2021 Toán học THPT Chuyên KHTN

52 20219968  Vương Quốc Nghĩa 17/06/2006 Nam Đông Anh Hà Nội 2021 Toán học THPT Chuyên KHTN

53 20219419 Vũ Minh Nghĩa 22/06/2006 Nam Cầu Giấy Hà Nội 2021 Toán học THPT Chuyên KHTN

54 20219900  Vũ Mai Ngọc 25/07/2006 Nữ Hà Đông Hà Nội 2021 Toán học THPT Chuyên KHTN

55 20219896  Nguyễn Tiến Nhật 12/11/2006 Nam Nam Từ Liêm Hà Nội 2021 Toán học THPT Chuyên KHTN

56 20219873  Trần Quỳnh Trang 03/12/2006 Nữ Thường Tín Hà Nội 2021 Toán học THPT Chuyên KHTN

57 20219868  Nguyễn Nam Việt 24/04/2006 Nam Chương Mỹ Hà Nội 2021 Toán học THPT Chuyên KHTN

58 20219905 Trần Quang Minh 09/12/2006 Nam Hai Bà Trưng Hà Nội 2021 Toán học THPT Chuyên KHTN

59 20219404 Nguyễn Trần Chiến 05/12/2006 Nam Long Biên Hà Nội 2021 Vật lý THPT Chuyên KHTN

60 20219715  Trần Ngọc Dũng 11/08/2006 Nam Hai Bà Trưng Hà Nội 2021 Vật lý THPT Chuyên KHTN

61 20219705  Bùi Văn Hải 18/02/2006 Nam Thanh Oai Hà Nội 2021 Vật lý THPT Chuyên KHTN

62 20219704  Bùi Việt Hải 11/10/2006 Nam Thường Tín Hà Nội 2021 Vật lý THPT Chuyên KHTN

63 20219698  Nguyễn Nam Huy 22/03/2006 Nam Hoàn Kiếm  Hà Nội 2021 Vật lý THPT Chuyên KHTN

64 20219675  Bùi Nguyên Hồng Minh 18/09/2006 Nam Hai Bà Trưng Hà Nội 2021 Vật lý THPT Chuyên KHTN

65 20219660  Nguyễn Trà My 21/07/2006 Nữ Long Biên Hà Nội 2021 Vật lý THPT Chuyên KHTN

66 20219659  Võ Hà My 23/10/2006 Nữ Long Biên Hà Nội 2021 Vật lý THPT Chuyên KHTN



67 20219640  Nguyễn Minh Tú 30/05/2006 Nam Long Biên Hà Nội 2021 Vật lý THPT Chuyên KHTN

68 20219398 Hoàng Viết Thịnh 29/09/2006 Nam TP Lạng Sơn Lạng Sơn 2021 Vật lý THPT Chuyên KHTN

69 20219636 Nguyễn Phương Trang 07/06/2006 Nữ Long Biên Hà Nội 2021 Vật lý THPT Chuyên KHTN

70 Trần Thị Vân Dung 02/01/2006 Nữ Phú Xuyên Hà Nội 2021 Văn học THPT Chuyên KHXH&NV

(đã ký)

Ghi chú:  Tổng số 70 học sinh trong đó học sinh nam 53, học sinh nữ 17

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2021

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Đại Thắng






